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      Dự thảo 
              
TỜ TRÌNH 

Ban hành Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của Nghị định số .../2014/NĐ-CP ngày ... tháng 12 năm 2014 quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình




             Kính gửi:  Bộ trưởng Hà Hùng Cường

Ngày 19/6/2014, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 đã thông qua Luật hôn nhân và gia đình, thay thế Luật hôn nhân và gia đình năm 2000, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015.

Thực hiện nhiệm vụ được giao trong Luật, Chính phủ đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình (sau đây gọi là dự thảo Nghị định), Nghị định này dành 01 chương để quy định về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, bãi bỏ Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài (sau đây gọi là Nghị định số 24/2013/NĐ-CP). 
Nhằm quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định liên quan đến giải quyết một số việc hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, ban hành một số biểu mẫu hộ tịch tương ứng, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ triển khai việc xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định, thay thế Thông tư số 22/2013/TT-BTP ngày 31/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP (sau đây gọi là Thông tư số 22/2013/TT-BTP) và Thông tư số 16/2010/TT-BTP ngày 08/10/2010 hướng dẫn việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài (sau đây gọi là Thông tư số 16/2010/TT-BTP).

Sau khi lấy ý kiến góp ý của Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, các đơn vị liên quan thuộc Bộ, Sở Tư pháp một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 
Bộ Tư pháp theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 
Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã hoàn thiện dự thảo Thông tư, xin kính trình Bộ trưởng như sau:

I.  SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ 

- Tuy dự thảo Nghị định đã kế thừa một cách cơ bản các quy định về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP, đồng thời thu hút một số quy định của Thông tư số 22/2013/TT-BTP, Thông tư số 16/2010/TT-BTP, nhưng vẫn còn nhiều nội dung quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện về hồ sơ, trình tự, biện pháp giải quyết các việc hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài được quy định trong Thông tư số 22/2013/TT-BTP không thể thu hút hết vào dự thảo Nghị định, những quy định này đã và đang thực hiện có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho cả cơ quan đăng ký hộ tịch và người có yêu cầu, cần được kế thừa.

 - Theo quy định của dự thảo Nghị định thì việc tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài được coi là quyền của người đăng ký kết hôn, không phải là thủ tục bắt buộc trong một số trường hợp như quy định của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP, do đó cần phải thiết kế lại quy định hướng dẫn về thủ tục giải quyết việc đăng ký kết hôn trong dự thảo Thông tư.

- Bên cạnh đó, một số biểu mẫu hộ tịch sử dụng để giải quyết các việc hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài cũng cần được ban hành mới hoặc sửa đổi cho phù hợp, cụ thể là:

+ Ban hành kèm theo Thông tư các biểu mẫu thay thế Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài (mẫu TP/HT-2010-TK.GCLH); Giấy xác nhận ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài (mẫu TP/HT-2010-XNGCLH), được ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT-BTP, do những biểu mẫu này bị bãi bỏ cùng với Thông tư số 16/2010/TT-BTP.
+ Sửa đổi nội dung phần căn cứ 06 biểu mẫu nằm trong Danh mục các loại sổ, biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Thông tư số 09b/2013/TT-BTP, do  Nghị định số 24/2013/NĐ-CP sẽ bị bãi bỏ, bao gồm:

i. Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản chính - mẫu TP/HTNNg-2013-CMC.1 và TP-NG/HT-2013-CMC.1); 
ii. Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản sao - mẫu TP/HTNNg-2013-CMC.1.a, TP-NG/HT-2013-CMC.1.a và TP-NG/HT-2010-CMC.3.a); 
iii. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (cấp cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài) - mẫu TP/HT-2013-XNTTHN.
+ Sửa đổi tên và phần căn cứ của 02 biểu mẫu Giấy xác nhận về việc
đã ghi chú vào sổ các việc hộ tịch đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (mẫu TP/HT-2010-XNGC.1, TP-NG/HT-2010-XNGC.2) nằm trong Danh mục các loại sổ, biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Thông tư số 09b/2013/TT-BTP để bảo đảm tên phù hợp và tương thích với quy định của Nghị định.

Để bảo đảm kịp thời đáp ứng yêu cầu của cá nhân, tổ chức khi đăng ký hộ tịch, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật quy định về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, việc xây dựng và ban hành dự thảo Thông tư là thực sự cần thiết. 

II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ

Ngay khi dự thảo Nghị định trình Chính phủ, theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã thực hiện việc nghiên cứu, rà soát các nội dung cần quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành của dự thảo Nghị định; đối chiếu, rà soát quy định của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP, Thông tư số 22/2013/TT-BTP, Thông tư số 16/2010/TT-BTP và các biểu mẫu hộ tịch được sử dụng để giải quyết các việc hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Sau đó, xây dựng dự thảo Thông tư trên cơ sở kế thừa cơ bản nội dung của Thông tư số 22/2013/TT-Bộ Tư pháp, chỉnh lý một số quy định cho phù hợp với dự thảo Nghị định, bổ sung thêm một số quy định nhằm hướng dẫn chi tiết việc thực hiện trên cơ sở phản ánh của các địa phương trong quá trình thực hiện Thông tư số 22/2013/TT-BTP; ban hành mới 02 biểu mẫu hộ tịch và sửa đổi, bổ sung 08 biểu mẫu hộ tịch.

Ngày …/12/2014, Bộ Tư pháp có Công văn số …../BTP-HTQTCT gửi Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Nhà Xuất bản tư pháp và Sở Tư pháp một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị cho ý kiến đối với dự thảo Tờ trình, dự thảo Thông tư.

Về cơ bản, các ý kiến góp ý nhất trí với nội dung dự thảo Tờ trình, dự thảo Thông tư và việc sửa đổi, ban hành mới các biểu mẫu hộ tịch. Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Thông tư trình Bộ trưởng.

III. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ 


1. Bố cục của dự thảo Thông tư 


Dự thảo Thông tư gồm 6 Chương, 17 điều:

Chương I. Những quy định chung, từ Điều 1 đến Điều 5, xác định phạm vi điều chỉnh của dự thảo Thông tư, quy định về thời hạn có hiệu lực của giấy tờ, việc cấp bản sao giấy tờ hộ tịch, các trường hợp chấm dứt giải quyết hồ sơ, trách nhiệm thông báo kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài.
Chương II. Thủ tục đăng ký kết hôn, từ Điều 6 đến Điều 8; hướng dẫn về hồ sơ đăng ký kết hôn, trình tự giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn; tổ chức lễ đăng ký kết hôn;
Chương III. Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, ghi vào sổ việc kết hôn, từ Điều 9 đến Điều 11; hướng dẫn về cách thức thẩm tra, xác minh, phỏng vấn trong quá trình giải quyết hồ sơ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; hướng dẫn về hồ sơ ghi vào sổ việc kết hôn và trình tự giải quyết hồ sơ ghi vào sổ việc kết hôn.
Chương IV. Đăng ký nhận cha, mẹ, con, gồm Điều 12 và Điều 13; quy định chi tiết về niêm yết việc nhận cha, mẹ, con, nguyên tắc giải quyết hồ sơ trong trường hợp một trong hai bên chết hoặc phát sinh tranh chấp; kết hợp giải quyết đăng ký nhận cha, mẹ, con và đăng ký khai sinh.
Chương V. Tổ chức, hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, gồm Điều 14, Điều 15; hướng dẫn về điều kiện thành lập Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; quyền và nghĩa vụ của Trung tâm.

Chương VI. Điều khoản thi hành, gồm Điều 16, Điều 17, quy định điều khoản chuyển tiếp liên quan đến giải quyết các việc về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài tiếp nhận trước ngày Thông tư có hiệu lực thi hành; sửa đổi, ban hành một số biểu mẫu hộ tịch tương ứng ban hành kèm theo Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP, Thông tư số 16/2010/TT-BTP, Thông tư số 09b/2013/TT-BTP; trách nhiệm thi hành Thông tư.
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư 
2.1. Về đăng ký kết hôn 

- Kế thừa Điều 6 Thông tư số 22/2013/TT-BTP về hồ sơ đăng ký kết hôn, bỏ quy định tại khoản 4 Điều 6 về các trường hợp phải bổ sung Giấy xác nhận tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; bỏ quy định tại Khoản 3 Điều 6 về việc bổ sung giấy xác nhận đủ điều kiện kết hôn do đã được thu hút vào dự thảo Nghị định mới.

- Kế thừa Điều 7 Thông tư số 22/2013/TT-BTP về trình tự giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn, bổ sung quy định hướng dẫn phỏng vấn lại hai bên nam, nữ đăng ký kết hôn; kế thừa quy định về tổ chức lễ đăng ký kết hôn (Điều 8 Thông tư số 22/2013/TT-BTP), bổ sung quy định chi tiết các giấy tờ chứng minh về nhân thân của hai bên nam, nữ.
- Kế thừa toàn bộ các quy định về việc chấm dứt giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn (Điều 4 Thông tư số 22/2013/TT-BTP); trách nhiệm thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cho Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi công dân Việt Nam cư trú, Cơ quan đại diện nơi công dân Việt Nam định cư tại nước ngoài cư trú, phục vụ cho việc theo dõi, quản lý (Điều 5 Thông tư số 22/2013/TT-BTP).

2.2. Về cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam 
cư trú trong nước để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài
Dự thảo Thông tư kế thừa một phần quy định hướng dẫn về trình tự giải quyết hồ sơ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Điều 9 Thông tư số 22/2013/TT-BTP), bổ sung quy định hướng dẫn cách thức tiến hành việc phỏng vấn người có yêu cầu, trách nhiệm của Phòng Tư pháp trong việc hỗ trợ xác minh (nếu có), cách tính thời hạn giải quyết hồ sơ. 

2.3. Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài
Dự thảo Thông tư kế thừa quy định chi tiết về hồ sơ ghi vào sổ việc kết hôn (Điều 12 Thông tư số 22/2013/TT-BTP); trình tự giải quyết hồ sơ ghi vào sổ việc kết hôn, có bổ sung quy định về trách nhiệm và thời hạn trả lời của Sở Tư pháp trong trường hợp nhận được yêu cầu phối hợp xác minh.

2.4. Về đăng ký nhận cha, mẹ, con

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người có yêu cầu, đơn giản thủ tục hành chính, dự thảo Thông tư tiếp tục kế thừa các quy định của Thông tư số 22/2013/TT-BTP về trình tự giải quyết hồ sơ đăng ký nhận cha, mẹ, con (Điều  15 Thông tư số 22/2013/TT-BTP), sửa đổi quy định về thời điểm có hiệu lực của Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con; trình tự giải quyết kết hợp việc nhận cha, mẹ, con cùng với việc đăng ký khai sinh trong trường hợp người con chưa được khai sinh (Điều 16 Thông tư số 22/2013/TT-BTP).
2.5. Về tổ chức và hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài


Dự thảo Thông tư kế thừa quy định tại Điều 17, Điều 18 của Thông tư số 22/2013/TT-BTP về điều kiện thành lập, quyền hạn, nghĩa vụ của Trung tâm. Riêng quy định tư vấn, hỗ trợ được thực hiện cho mọi đối tượng có yêu cầu, không phụ thuộc vào quốc tịch, nơi cư trú của người có yêu cầu đã được thu hút vào dự thảo Nghị định (Điều 55 dự thảo Nghị định).
2.6. Sửa đổi, ban hành mới một số biểu mẫu hộ tịch 

Qua rà soát, đối chiếu, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực thấy các biểu mẫu: Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (cấp cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài), Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản chính, bản sao) sử dụng tại Sở Tư pháp, Cơ quan đại diện, Bộ Ngoại giao, Giấy xác nhận về việc đã ghi chú vào sổ các việc hộ tịch đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cần sửa đổi phần căn cứ ban hành văn bản (do Nghị định số 24/2013/NĐ-CP bị bãi bổ), trong đó mẫu Giấy xác nhận về việc đã ghi chú vào sổ các việc hộ tịch đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài còn phải sửa tên nhằm bảo đảm phù hợp với quy định của dự thảo Nghị định.
Các biểu mẫu: Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài, Giấy xác nhận ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài kèm theo Thông tư số 16/2010/TT-BTP cần ban hành biểu mẫu mới thay thế, do Thông tư số 16/2010/TT-BTP đã bị bãi bỏ.
Trên đây là những nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực kính trình lãnh đạo Bộ xem xét, ký ban hành./.
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